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	QUỐC HỘI

Luật số:        /        /QH...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG 

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI (SỬA ĐỔI)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về hoạt động BHTG, quyền và nghĩa vụ của người được BHTG, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG và quản lý nhà nước về BHTG.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với người được BHTG, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động BHTG.
Điều 3. Mục đích của bảo hiểm tiền gửi 
Bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm tiền gửi
1. Bảo hiểm tiền gửi là loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật này.

2. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Điều 6. Tham gia bảo hiểm tiền gửi
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Điều 7. Chính sách của nhà nước về bảo hiểm tiền gửi

1. Nhà nước có chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

2. Nhà nước có chính sách quản lý, sử dụng nhằm bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Nguồn thu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế.
Điều 8. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi
Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

Điều 9. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước

Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

Điều 10. Các hành vi bị cấm 
Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

CHƯƠNG II

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TIỀN GỬI,              TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI,                                               TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi

Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

- Kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG cho vay đặc biệt tổ chức tham gia BHTG theo quy định tại Điều … Luật này.

- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG thực hiện kiểm tra, giám sát các TCTD theo kế hoạch, nội dung do NHNN giao.

- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và chức danh quản lý, điều hành khác của QTDND được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của NHNN.

- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG trong việc tham gia vào quá trình xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt.
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG thực hiện tuyên truyền hình ảnh, hoạt động của tổ chức BHTG; đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về BHTG và các kiến thức khác có liên quan đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến chính sách BHTG.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 theo hướng tổ chức BHTG có quyền, nghĩa vụ yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của NHNN.
CHƯƠNG …
TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI THAM GIA XỬ LÝ TỔ CHỨC       TÍN DỤNG ĐƯỢC CAN THIỆP SỚM, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT;      THAM GIA XỬ LÝ SỰ CỐ, KHỦNG HOẢNG TRONG                      HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG                               
Điều … Cho vay đặc biệt
NHTM, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được vay đặc biệt từ tổ chức BHTG trong các trường hợp sau đây:

1. Để thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc.

2. Để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền trong trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt theo quy định pháp luật về tổ chức tín dụng. 
3. Để hỗ trợ chi trả tiền gửi cho người tiền theo quy định tại Điều … Luật này.

Điều … Hỗ trợ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền

1. Tổ chức BHTG cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

2. Tổ chức BHTG phối hợp với TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.
3. Tổ chức BHTG được NHNN cho vay đặc biệt với lãi suất 0% trong trường hợp nguồn vốn tạm thời không đủ để cho vay đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Tổ chức BHTG được hoàn trả số tiền cho vay đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp TCTD vay đặc biệt thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc. 
5. Tổ chức BHTG xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt để chi trả cho người gửi tiền vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm.
Điều … Nguyên tắc xử lý khoản vay đặc biệt

1. Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác, kể cả các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính có tài sản bảo đảm của bên vay đặc biệt. 

2. Tổ chức BHTG được hạch toán giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Điều … Tham gia xử lý sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của TCTD

Bổ sung cơ chế để tận dụng nguồn lực của tổ chức BHTG trong quá trình xử lý sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của TCTD, tránh nguy cơ rủi ro lan truyền hệ thống, đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống TCTD.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Mục 1

CHỨNG NHẬN THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 
Điều 14. Cấp Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
Điều 15. Niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Điều 16. Thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Điều 17. Cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

(Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012).

Mục 2

TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM


Điều 18. Tiền gửi được bảo hiểm

Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này.

Điều 19. Tiền gửi không được bảo hiểm

1. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó.

2. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

3. Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.
Mục 3

PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 20. Phí bảo hiểm tiền gửi
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình hệ thống TCTD trong từng thời kỳ.
- Bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG trong việc tính phí BHTG.

- Bổ sung quy định: Quý nộp phí đầu tiên của tổ chức tham gia BHTG mới thành lập được tính từ ngày Giấy chứng nhận tham gia BHTG có hiệu lực đến ngày cuối cùng của quý.

- Bổ sung quy định về việc tăng phí BHTG để bù đắp phần cho vay đặc biệt của NHNN cho BHTGVN.

Điều 21. Phí nộp thiếu, nộp chậm
- Kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

- Bổ sung quy định TCTD được kiểm soát đặc biệt trước thời gian đặt vào kiểm soát đặc biệt có khó khăn về tài chính dẫn đến nộp thiếu, nộp chậm phí BHTG được tạm hoãn nộp phí BHTG nộp thiếu, nộp chậm trong thời gian được kiểm soát đặc biệt. TCTD có trách nhiệm hoàn trả khoản nợ phí này sau khi chấm dứt kiểm soát đặc biệt.

Mục 4
TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Điều 22. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm
Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm phương án phá sản TCTD được phê duyệt hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.
Điều 23. Thời hạn trả tiền bảo hiểm
Tổ chức BHTG có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG trong thời hạn 30 ngày kể tờ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đối với trường hợp hồ sơ chi trả BHTG đầy đủ, hợp lệ; trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đối với các trường hợp khác.
Điều 24. Hạn mức trả tiền bảo hiểm

- Kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012

- Bổ sung quy định trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo đề nghị của NHNN.

Điều 25. Số tiền bảo hiểm được trả

1. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định tại Điều 24 của Luật này.

2. Số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp nhiều người sở hữu chung tiền gửi được bảo hiểm tiền gửi được quy định như sau:

a) Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người sở hữu chung tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một người quy định tại Điều 24 của Luật này. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu; trường hợp giữa các đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp một trong các đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm.

3. Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó.
Điều 26. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

Điều 27. Xử lý số tiền gửi vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm

Số tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.
Điều 28. Thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả từ tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012.

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 29. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ.

2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí.
Điều 30. Nguồn vốn hoạt động

Nguồn vốn hoạt động của tổ chức BHTG bao gồm:
1. Vốn điều lệ của tổ chức BHTG do ngân sách nhà nước cấp.
2. Vốn vay.

3. Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

4. Quỹ đầu tư phát triển.

5. Quỹ dự phòng tài chính.

6. Vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Hoạt động đầu tư

1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện:

a) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương, tín phiếu NHNN;

b) Mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các NHTM nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ phát hành;

c) Gửi tiền tại NHNN, các NHTM nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

2. Chính phủ quy định tiêu chí danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư, phương thức đầu tư.
3. Tổ chức BHTG mua trái phiếu dài hạn của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc theo quyết định của NHNN.
Điều … Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư

1. Tổ chức BHTG thực hiện hoạt động đầu tư phải kiểm soát, quản lý rủi ro và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư theo hướng dẫn của Chính phủ.

2. Chính phủ quy định quy trình kiểm soát, quản lý rủi ro, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG.

Điều 32. Chế độ tài chính, hạch toán kế toán và kiểm toán

- Làm rõ các khoản thu, chi của tổ chức BHTG.

- Quy định về chênh lệch thu chi của BHTG, trong đó bổ sung quy định về trường hợp chênh lệch thu chi âm do tổ chức BHTG sử dụng vốn hoạt động để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy định pháp luật về BHTG, tham gia vào quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia BHTG.

- Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính của tổ chức BHTG.

CHƯƠNG V
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 33. Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Điều 34. Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

(Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012).

CHƯƠNG VI
THANH TRA, KHIẾU NẠI VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 35. Thanh tra về bảo hiểm tiền gửi

Điều 36. Khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi

(Quy định theo hướng kế thừa quy định tại Luật BHTG 2012).

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Điều khoản chuyển tiếp
Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng.

Điều 38. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm ...

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ ....... thông qua ngày ....... tháng ...... năm .....
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